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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Chùa, Thôn Cáp Trên, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

26/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

2301190284

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & DƯỢC PHẨM 
THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919.624.692
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP Quy Định Về Điều Kiện Sản Xuất, Kinh 
Doanh Thực Phẩm Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Chuyên Ngành 
Của Bộ Y Tế)

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết
- Bán buôn dược phẩm ( Điều 32, Điều 33 Luật dược 2016)
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết sản xuất mỹ phẩm

2023

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết sản xuất dược liệu

2100

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm quán bar, quán karaoke, vũ trường,…)

5630

12. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết sản xuất trang thiết bị y tế

3250

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027172010534
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cáp Trên, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cáp Trên, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ THOA Nữ

01/05/1972 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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